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1 Đặng Thành Đạt 03/12/2006 Nam 6A5 2.5 3.3 2.6 3 4.2

2 Lã Ngọc Tường Lân 27/01/2006 Nam 6A7 3.3 1 5.3

3 Nguyễn Văn Tiến 22/05/2006 Nam 6A8 3.9 2.7 2 4.7

4 Nguyễn Hoàng Anh 06/09/2005 Nam 7A7 3.2 1 5.4

5 Nguyễn Bá Lộc 12/07/2004 Nam 8A5 4.2 3.7 2 5.3

6 Nguyễn Hữu Đức An 15/05/2004 Nam 8A7 3.6 3.2 2 4.9

7 Nguyễn Minh Châu 29/11/2004 Nữ 8A7 2.5 1 5.1

8 Lê Minh Thắng 22/01/2004 Nam 8A7 4.7 3.5 2 5.7
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